
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 - THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ 

Điều thô các loại đang giao dịch ở mức giá sau (C&F HCM): 

 

2 - THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN 

Giá giao dịch ghi nhận được như sau (FOB HCM): 

Loại 

Nhà máy 

W180 

(USD/Lb) 

W210 

(USD/Lb) 

W240 

(USD/Lb) 

W320 

(USD/Lb) 

W450 

(USD/Lb) 

WS 

(USD/Lb) 

LP 

(USD/Lb) 

BRC & 

Smeta 
3,87 - 3,94 3,65 - 3,72 3,40 - 3,50 3,20 – 3,36 2,90 - 3,00 2,50 – 2,60 2,00  - 2,10 

BRC 
3,65-3,70 3,40 – 3,45 2,95 - 3,00 2,80 - 2,85 2,60 - 2,65 2,25 - 2,30 1,85 - 1,90 

HACCP 
3,55 -3,60 3,35 - 3,40 2,90 - 2,95 2,75 - 2,80 2,55 - 2,60 2,20 - 2,25 1,80 - 1,85 

Mức giá của các nhà máy có chứng nhận BRC và SMETA là bán cho các thị 

trường cao cấp như Nhật, Trung Quốc, Ả Rập…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất xứ  
Thu hồi 

(Lb) 
Số hạt  

Giá 

(USD/mt) 

IVC 46 200 1300 - 1310 

Ghana 47 200 1320 - 1340 



 

3 - GHI NHẬN, KHUYẾN CÁO 

a.Thị trường điều thô

ùa vụ Việt Nam và 

Campuchia đã gần 

như kết thúc, hầu hết 

người mua lớn và vừa đã ngưng mua. 

Hiện chỉ còn số lượng nhỏ với chất 

lượng thấp được nông dân thu hoạch. 

Giá khoảng 1250-1280 USD/tấn đã phơi 

khô thu hồi 25% với lỗi khoảng 13-14%. 

Một số nhà thương mại còn hàng tồn 

kho và bán số lượng nhỏ hàng đầu vụ 

với giá 1450 USD/tấn thu hổi 30% 

(53lbs), 190-200 hạt/kg . 

 Về mùa vụ Tây phi: có ít chào 

giá  vì các nhà thương mại nói họ có thể 

bán cho Ấn Độ với giá tốt hơn. Tuy 

nhiên tuần trước vẫn có 1 số giao dịch. 

Tuần này, giá chào cao hơn nhưng chưa 

thấy có nhu cầu mua ở mức giá này 

Cho tới nay có khoảng 670.000 

tấn điều thô của  IVC đã được các nhà 

thương mại mua và một số chuyên gia 

cho rằng: IVC sẽ giảm sản lượng 

khoảng 150 - 200.000 tấn so với năm 

2021.

b.Thị trường điều nhân 

ó 1 số giao dịch với EU, 

US, Úc trong tháng 4. 

Người mua nhận định 

giá không thể xuống nữa trong ngắn hạn 

vì vậy họ đã mua và tích trữ. Nhiều nhà 

chế biến vừa và lớn mua được điều thô 

đầu vụ thì đã bán điều nhân tới tháng 6-

7. Có 1 vài nhà máy bán số lượng nhỏ 

tới tháng 12  và họ sẽ đối mặt nguy cơ 

lỗ. Có một vài nhà máy chờ giá cao hơn 

vì họ cho rằng giá điều nhân sẽ lên. Hầu 

hết các nhà máy thận trọng vì tình hình 

trên thế giới nói chung có thể ảnh hưởng 

giảm sức tiêu dùng của các loại hạt. Các 

nhà máy đang tăng giá điều nhân vì hầu 

như thị trường nội địa giá bán tốt, không 

có áp lực bán điều nhân giá thấp. 

Trong quý 1, xuất khẩu điều nhân 

từ Việt Nam giảm 8.27% và xu hướng 

có thể giữ trong nửa đầu năm nay. 

Người mua Phương Tây cũng dự đoán 

tiêu thụ năm nay sẽ giảm; 1 số người cho 

rằng sẽ giảm khoảng 10-15%. Chào giá 

tuần này cao hơn. Nhiều nhà máy đã 

mua điều thô giá tốt trong tháng 1 hầu 

như đã bán hết điều nhân của lượng điều 

thô đó, hiện nay họ chỉ chào giá điều 

nhân theo giá cao của điều thô để tránh 

lỗ. Ngoài ra, giá vỏ điều cũng giảm so 

với 3 tuần trước, giá vỏ hiện nay 3700 

VNĐ/kg trong khi tháng trước là 4500-

4700 VNĐ/kg. Điều này càng làm giá 

điều thô khó cân đối với giá điều nhân. 

M 

C 



 

c. Nhận định, khuyến cáo 

ó nhiều tin đồn rằng vụ 

mùa Tây Phi thiếu hụt 

lớn, nhất là Benin. Vì tiêu 

thụ chậm ở Trung Quốc và thị trường 

châu Âu, các nhà chế biến đang do dự 

khi mua điều thô lúc này. Các nhà chế 

biến nhỏ không mua nhiều như năm 

ngoái và chờ đợi mua hàng ở kho ngoại 

quan hoặc hàng trên biển. 

 

Chúng ta đều biết hiện tại giá thô 

không khớp với giá nhân nhưng mỗi 

tuần giá điều thô chào đều cao hơn  

 

Năm nay việc vay vốn từ ngân 

hàng khó khăn hơn nên các doanh 

nghiệp ngành điều  cũng gặp khó khăn 

nếu muốn mua số lượng lớn điều thô. 

Bên cạnh đó việc bán điều thô nhập 

khẩu ở thị trường nội địa cũng ít hơn vì 

cơ quan thuế và công an tăng cường 

kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu từ 

các nhà chế biến để ngăn việc bán 

thương mại điều thô nhập khẩu với mục 

đích xuất khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng 

nhu cầu nhập điều thô năm nay. Nếu tình 

hình giá điều thô và điều nhân vẫn 

không cân đối như hiện này thì năm nay 

xuất khẩu điều nhân Việt Nam sẽ giảm, 

thậm chí cao hơn số liệu 8.27% bên trên. 

Có nhiều nhà máy vừa và nhỏ đã phải 

tạm đóng cửa.
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( Văn phòng VINACAS tổng hợp từ báo nước ngoài) 
 

 

 

 

1. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ 

Ấn Độ 

 Theo một số chuyên gia, sản lượng năm nay khoảng 650.000 - 700.000 tấn; giảm 

khoảng 100.000 tấn so với dự báo. 

Guinea Conakry 

 Mưa nhỉều  ở Kankan, chất lượng điều thô của Kankan dao động trong khoảng 

42lbs đến 45lbs, gìá giao dịch từ 1.200 USD đến 1.300 USD tùy thuộc vào chất lượng.  

Việc thuê tầu đang rất khó khăn  và phí vận chuyển đã được tăng lên 200 USD/ TEU 

trong tháng Năm 

 

II. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN 

Ấn Độ 

 Nhu cầu điều nhân trong nước tiếp tục ổn định. Các thương nhân cho rằng nhu 

cầu xuất khẩu điều nhân có thể sẽ tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu đối với  

W180, W210, W240 tiếp tục ở mức thấp. 

 

 

III. GHI NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Các số liệu về sản lượng thấp hơn từ Tây Phi đã gây thêm căng thẳng cho thị 

trường điều thô. Giá cả đã tăng cao hơn so với đầu vụ 

Trong tháng 4, EU nhập khẩu nhiều hạt điều nhân; Lượng hàng hóa nhập khẩu 

vào Mỹ và Australia cũng tăng so với tháng trước. Nhiều người mua cho rằng giá nhân 

hạt điều có thể không giảm nhiều trong ngắn hạn. Các nhà đóng gói thận trọng trong 

kinh doanh do tình hình kinh tế chính trị phức tạp: Xung đột quân sự Nga-Ukraine và 

các lệnh trừng phạt của phương Tây; lạm phát đang lan rộng trên toàn thế giới; chi phí 

vận chuyển và nhiên liệu cao hơn; hoạt động kinh tế chậm lại…. nhu cầu về các loại hạt 

có thể giảm để chuyển sang các sản phẩm thiết yếu. 

Lượng hạt điều nhân EU nhập khẩu từ Tây Phi tăng lên; Ngoài lý do giá bán và 

chi phí vận chuyển thấp hơn so với nhập khẩu từ Việt Nam, người mua còn có thể giao 

dịch bằng đồng Euro.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


